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Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt 
nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. có thể được lấy từ cố vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải 
xuống từ https://www.quick-fds.com. 
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Mỡ đa năng bán lỏng chịu áp lực cực cao  
Lithium/Calcium.  

 
MULTIS EP 00 được phát triển đặc biệt để bôi 

trơn các hộp số kín, cũng có thể được sử dụng để 

bôi trơn khung gầm thông qua hệ thống bôi trơn 

tập trung, nơi mà mỡ cấp NLGI 00 được khuyến 

nghị. 

 

Hệ thống bôi trơn tập trung được tìm thấy trên 

xe tải, xe địa hình dùng trong nông nghiệp, kỹ 

thuật dân dụng và công nghiệp. 
 

 

 

 

 

 

ISO 6743-9 : L–XCBEB 00 

DIN 51502 : GP00G-35 

 
Tạo ra một màng bôi trơn bền bỉ, dẫn đến kéo dài 

tuổi thọ của các bộ phận được bôi trơn. 

MULTIS EP 00, nhờ đặc tính tuyệt vời ở nhiệt độ 

thấp và kết cấu mịn, có khả năng bơm tuyệt vời. 

MULTIS EP 00 tương thích với hầu hết các loại 

mỡ xà phòng thông thường khác. 

Độ bám dính tuyệt vời vào kim loại. 

 

MULTIS EP 00 không chứa chì hoặc các kim loại 
nặng khác được coi là có hại cho sức khỏe con 
người và môi trường. 

MÔ TẢ CHUNG ỨNG DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT LỢI ÍCH 

http://www.quick-fds.com/


THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

V.01/2023 MULTIS EP 00 

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt 
nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. có thể được lấy từ cố vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải 
xuống từ https://www.quick-fds.com. 

TotalEnergies Lubricants 

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France 

 

 

 

 
 

Luôn tránh làm nhiễm bẩn mỡ bôi trơn bởi bụi và/hoặc chất bẩn khi sử dụng. Tốt nhất nên sử dụng hệ thống                       

bơm khí nén. 

 
 
 
 
 

 

 

    

ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP Đơn vị MULTIS EP 00 

Chất làm đặc  - Lithium/ Calcium 

Phân loại NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 00 

Màu Bằng mắt - Nâu nhạt 

Sự thể hiện Bằng mắt - Mịn 

Nhiệt độ làm việc  °C -35 đến 100 

Độ xuyên kim ở 25 0C ASTM D 217/DIN 51 818 0.1 mm 400 – 430 

Flow pressure 1400 
mbar 

DIN 51 805 °C -35 

Delimon 7mm, -20°C, 
1/10/100 g/min 

DIN 51 816-T2 Bar/m 1.7/6.5/30 

Điểm nhỏ giọt IP 396/DIN ISO 2176 °C >160 

Độ nhớt dầu gốc ở 40 
0C 

ASTM D 445/DIN 51 
562-1/ISO 3104/IP71 

mm2/s (cSt) 150 

Tải hàn dính 4 bi ASTM D 2596 Kgf 315 

Tải mài mòn 4 bi ASTM D 2266 mm 0,6 

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo. 
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